
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản quý IV  

và năm 2014 

  Đơn vị tính: % 

  Quý IV năm 2014 so với Năm 2014 
so với 

năm 2013  
Quý IV  

năm 2013 
Quý III  

năm 2014 

    

CHỈ SỐ CHUNG 104,31 101,39 104,62 

Nông nghiệp 104,57 102,13 103,85 

Cây hàng năm 101,51 101,66 103,32 

Cây lâu năm 104,38 101,54 100,00 

Chăn nuôi 110,32 103,42 108,48 

Dich vụ nông nghiệp  103,64 101,21 103,44 

Lâm nghiệp 106,54 100,80 108,28 

Trồng rừng và chăm sóc rừng 101,83 100,04 103,08 

Lâm sản khai thác 106,81 100,97 108,88 

Lâm sản thu nhặt 108,53 99,08 107,09 

Dịch vụ lâm nghiệp  107,91 100,32 106,57 

Thủy sản  103,05 99,01 106,64 

Thủy sản khai thác 102,33 101,38 102,59 

Thủy sản nuôi trồng 103,54 97,59 109,27 
        

 


